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Thời khóa biểu lớp Tiếng Anh - IEEP 
 

IEEP days plan (12/09/2011 – 30/09/2011) 

Ngày bắt đầu học: thứ 2 ngày 12/09/2011 (S2 – S3 – S4 – S5) 

Phòng học: 11A 

Phòng 
(Room) 

Buổi 
(Session) 

Thứ hai 
(Monday) 

Thứ ba 
(Tuesday) 

Thứ tư 
(Wednesday) 

Thứ năm 
(Thursday) 

Thứ sáu 
(Friday) 

11A 

Sáng 

Ca 1 
Beginer 1 

(Kay) 
Beginer 1 

(Kay) 
Beginer 1 

(Kay) 
  

Ca 2    
Beginer 1 

(Kay) 
 

Chiều 
Ca 1      

Ca 2      

 
Sáng (morning): 7:30 – 11:30;  

• Ca 1 (block 1): 7:30 – 9:30 
• Ca 2 (block 2): 10:00 – 12:00 

Chiều (afternoon): 13:00 – 17:30;  
• Ca 1 (block 1): 13:00 – 15:00 
• Ca 2 (block 2): 15:30 – 17:30 
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Danh sách l ớp Beginer 1: 

TT Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Khoa  Khoá  Ngành h ọc 
1 1158001 PHẠM PHƯỚC AN 23/02/1993 ITEC 1 Quản lý Kinh doanh Quốc tế 
2 1158014 LÊ TẤN  CHÂU 14/04/1993 ITEC 1 Quản lý Kinh doanh Quốc tế 
3 1158015 PHẠM HỮU CHIÊU 05/11/1993 ITEC 1 Quản lý Kinh doanh Quốc tế 
4 1158016 NGÔ MINH  CÔNG 10/10/1993 ITEC 1 Quản lý Kinh doanh Quốc tế 
5 1158019 ĐINH BÁ ĐẠT 18/12/1992 ITEC 1 Quản lý Kinh doanh Quốc tế 
6 1158027 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 26/09/1993 ITEC 1 Quản lý Kinh doanh Quốc tế 
7 1158037 TIÊU TRUNG HIẾU 23/06/1992 ITEC 1 Quản lý Kinh doanh Quốc tế 
8 1158038 BÙI TRUNG HIẾU 20/08/1990 ITEC 1 Quản lý Kinh doanh Quốc tế 
9 1158039 PHAN TRẦN TRUNG  HIẾU 08/03/1993 ITEC 1 Quản lý Kinh doanh Quốc tế 

10 1158041 LƯƠNG THÁI  HOÀNG 27/09/1993 ITEC 1 Quản lý Kinh doanh Quốc tế 
11 1158052 LÊ THỊ MỘNG KHA 03/09/1993 ITEC 1 Quản lý Kinh doanh Quốc tế 
12 1158057 ĐÀO VŨ VIỆT  KHOA 29/09/1993 ITEC 1 Quản lý Kinh doanh Quốc tế 
13 1158067 TRẦN NGUYỄN NGỌC LOAN 25/10/1993 ITEC 1 Quản lý Kinh doanh Quốc tế 
14 1158071 TRẦN VIẾT THÀNH LUÂN 13/06/1992 ITEC 1 Quản lý Kinh doanh Quốc tế 
15 1158076 TRẦN THỊ KIM NGÂN 13/04/1993 ITEC 1 Quản lý Kinh doanh Quốc tế 
16 1158081 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 15/07/1993 ITEC 1 Quản lý Kinh doanh Quốc tế 
17 1158087 MAI THÀNH NHÂN 26/07/1993 ITEC 1 Quản lý Kinh doanh Quốc tế 
18 1158091 HOÀNG THỊ QUỲNH NHƯ 21/01/1993 ITEC 1 Quản lý Kinh doanh Quốc tế 
19 1158106 NGUYỄN NHẬT QUANG 03/04/1993 ITEC 1 Quản lý Kinh doanh Quốc tế 
20 1158107 THÁI NHẬT  QUANG 10/11/1993 ITEC 1 Quản lý Kinh doanh Quốc tế 
21 1158116 NGUYỄN ĐỨC  SƠN 14/06/1993 ITEC 1 Quản lý Kinh doanh Quốc tế 

 

Thông tin liên h ệ: 
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Đào tạo Quốc tế - ITEC: 
(08) 38 303 625 (Gặp cô Viên hoặc cô Hạnh)  - email: itec@hcmus.edu.vn 
Hoặc các bộ phận liên quan: 
- Thắc mắc về việc điền Application form: liên hệ cô Viên 0989.986.625 
- Thắc mắc về việc đăng kí BHYT và Thẻ sinh viên: liên hệ cô Hạnh 0902.851.175 
 

Chú ý v ề việc làm th ẻ Sinh viên, b ảo hi ểm y t ế và Apllication form: 
Tất cả sinh viên cần nộp lại tại VP Trung tâm ITEC vào ngày 12 và 13/9/2011. 
Sinh viên có thể tham khảo hướng dẫn điền form tại Website ITEC, mục Tin tức. 

 


